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Dow Jones 26,827.64 +57.44 (0.21%)  

S&P 500 3,006.72 +20.52 (0.69%)  

Shanghai Composite 2,939.620 +1.480 (0.05%)  

USD/BRL 4.12781 +0.01513 (0.37%)  

 
Midwest, USA - 21/10/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 21/10/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 393.75 386.5 387.25 -0.96% 134,607 

ZCEH20 405.25 398.75 399.5 -0.81% 53,565 

ZSEX19 940 930.25 933.25 -0.08% 113,636 

ZSEF20 953.75 943.75 946.75 -0.08% 63,166 

ZMEZ19 311.3 306.6 307.7 -0.26% 30,635 

ZMEF20 313.9 309.3 310.3 -0.29% 7,748 

ZLEZ19 30.54 30.25 30.48 0.40% 43,578 

ZLEF20 30.77 30.5 30.71 0.36% 15,762 

ZWAZ19 535 522.75 523.5 -1.64% 51,369 

ZWAH20 539.25 528.75 529.5 -1.40% 19,194 

 
Midwest, USA - 24/10/2019 

THỜI TIẾT 

- Đầu tuần, Midwest có mưa trên diện rộng, tập trung chủ yếu 

tại phía Bắc và phía Đông với lượng mưa lớn vùng mưa trải 

khắp, trung tâm Midwest cũng chịu ảnh hưởng nhưng với 

lượng mưa ít hơn tại một số bang như Iowa, Wisconsin 

- Mưa duy trì trong 24 giờ sau đó sẽ di chuyển ra biển. Trong 

2 – 3 ngày tiếp theo, Midwest bắt đầu có tình trạng tuyết rơi 

và băng giá kèm theo đó là mưa, nhiệt độ giảm thấp, bắt 

đầu từ phía Tây, đặc biệt tập trung tại một số bang như 

North Dakota, Nebraska, Minnesota 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

Ủy ban châu Âu – EU Commission báo cáo 

- Xuất khẩu lúa mỳ của các nước châu Âu trong tuần trước đạt 272,768 tấn. Xuất khẩu lúa mỳ lũy kế từ đầu niên vụ 

2019/20 đã đạt 8.06 triệu tấn,tăng 51.0% so với cùng kỳ năm ngoái.  

- Nhập khẩu ngô trong tuần trước đạt 400,497 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 6.16 triệu tấn, 

tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Nhập khẩu đậu tương trong tuần trước đạt 251,857 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 3.9 triệu 

tấn, không thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Nhập khẩu khô đậu trong tuần trước đạt 178,829 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 5.8 triệu 

tấn, tăng 16% so với năm ngoái. 
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BÁO CÁO GIAO HÀNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ (USDA) CHO TUẦN KẾT THÚC 17/10 
Đơn vị: Tấn 

Số liệu Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần này 531,744 1,296,352 565,099 

Tuần trước  480,647 955,150 497,468 

Năm trước 1,036,251 1,217,883 386,961 

Hàng lên tàu từ đầu mùa vụ 3,038,063 6,458,308 10,063,391 

Năm trước 7,957,651 6,022,508 8,220,684 

%/ Dự đoán xuất khẩu cả vụ 6.30% 13.37% 38.91% 

Năm trước 15.17% 12.66% 32.26% 
 

SẢN LƯỢNG  

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ MÙA VỤ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ (USDA) CHO TUẦN KẾT THÚC 20/10 

  Tuần này Tuần trước Năm trước Trung bình 5 năm 

Ngô chín hạt 86% 74% 99% 97% 

Thu hoạch Ngô 30% 22% 48% 47% 

Đậu tương rụng lá 94% 85% 98% 97% 

Thu hoạch Đậu tương 46% 26% 51% 64% 

Thu hoạch Lúa mỳ vụ Xuân 96% 94% 100% 100% 

Gieo hạt Lúa mỳ vụ Đông 77% 65% 71% 75% 

Lúa mỳ vụ Đông nảy mầm 53% 41% 52% 53% 

LÚA MỲ 

Lúa mì đóng cửa ở mức 523.5 giảm 1.64% trong phiên giao dịch ngày 21/10/2019 do tâm lý chốt lời của nhà đầu tư 

sau khi lúa mỳ đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 539; 561.5 

 Hỗ trợ: 516.5; 488.5. 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 933.25 giảm nhẹ 0.08% trong phiên giao dịch ngày 21/10/2019 do những nhà đầu tư kì 

vọng về tiến độ mùa vụ của lúa mỳ sẽ nhanh hơn trong báo cáo Tiến độ mùa vụ của USDA 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEX19: 

 Kháng cự: 939.25; 972.5 

 Hỗ trợ: 915.75; 892.25 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 387.25 giảm 0.96% trong phiên giao dịch ngày 21/10/2019 do nhà đầu tư đã bớt lo ngại về 

thời tiết băng giá tại Midwest trong thời gian tới, ngoài ra số liệu giao hàng trong báo cáo giao hàng USDA vẫn ở 

mức thấp 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEZ19 

 Kháng cự: 398.75; 413 

 Hỗ trợ: 381.25; 370 

  

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm 

về các quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao 

Dịch Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn 
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